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Kính chào chư vị đại đức tỳ-kheo, chư vị sa-di, cư sĩ và các vị thiện tri thức đang xem trực tiếp tôn kính, chúc mọi người buổi chiều tốt lành! Mời để tay xuống.
Mời mở sách đến môn oai nghi thứ 18: “đến nhà người”. Tuần trước chúng tôi đã giảng câu thứ 16, hôm nay bắt đầu giảng câu thứ 17. Buổi trước giảng đến:
“Không được nói lỗi trong tăng chúng.”
Không được nói lỗi của tăng chúng, tăng nhân, điểm này người mới vào cửa Phật phải đặc biệt chú ý, vì mới vào cửa Phật chúng ta đều thọ tam quy y, nếu nói lỗi của tăng, thậm chí trong tâm nghĩ đến lỗi của tăng, thì đều trái với tâm quy y tam bảo lúc đầu của chúng ta. “Quy y tăng, chúng trung tôn”, tăng bảo là đoàn thể tôn quý nhất trong tất cả các đoàn thể, nếu chúng ta sanh tâm chê trách nghi ngờ đối với tăng bảo, thậm chí hủy báng thì bản thân đều sẽ tạo tội nghiệp rất nặng.
Trong kinh nói, đánh mắng tỳ-kheo phá giới thì giống như giết 84.000 cha mẹ, như làm 84.000 thân Phật chảy máu, đây chính là tội nghịch. Vì sao tội này nặng như vậy? Bởi vì tam bảo là đại diện cho tánh đức trong tự tánh của chúng ta. Phật bảo là giác ngộ, giác là Phật; pháp bảo là chánh tri chánh kiến, pháp là chánh; tăng bảo là ý thanh tịnh hòa hợp. Nếu nói lỗi của tăng là đã hủy hoại hết pháp thân tánh đức của mình, cho nên nghiệp này nặng như vậy, do đó bất luận thế nào chúng ta cũng không được dùng tâm ác đi nói lỗi của tăng chúng. Nếu vì hộ trì pháp môn hoặc vì khuyên bảo tăng nhân, vì tăng có phàm tăng, có thánh tăng, đương nhiên thánh tăng sẽ không phạm lỗi, còn phàm phu tăng khó tránh có lỗi lầm, “người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi, lỗi mà có thể sửa, còn thiện nào lớn hơn”.
Chúng ta thấy tăng nhân có lỗi thì làm thế nào? Phải phát tâm tốt, tâm từ, tâm hộ pháp mà thiện ý khuyên bảo họ. Mục đích không phải để chê trách giễu cợt, dìm họ xuống, không phải như vậy, mà vì muốn họ sửa đổi tiến bộ, muốn bảo vệ sự thanh tịnh trang nghiêm của pháp môn. Bởi vì nếu trong bình nước cam lồ có một giọt thuốc độc, sẽ khiến cả bình nước cam lồ bị ô nhiễm, do đó chúng ta nên dùng thiện ý khuyên bảo. Việc này chẳng những không có lỗi, hơn nữa còn có nhiều công đức, nghiệp từ tâm khởi, nghiệp thiện, nghiệp ác đều kết từ tâm niệm này của bạn. Nếu chúng ta dùng tâm thiện để khuyên bảo họ thì đây chính là nghiệp thiện. Họ sửa lỗi làm mới, khiến biển tăng bảo được trong sạch, thì có công đức giúp chánh pháp trụ lâu, điều này chẳng phải rất tốt hay sao? Trái lại thấy lỗi mà không khuyên can, thì lại là sai.
Mọi người học tập giới Bồ-tát sẽ biết điều thứ 5 trong giới nhẹ là “giới không dạy sám hối tội lỗi”, “nếu Phật tử thấy hết thảy chúng sanh phạm 8 giới, 5 giới, 10 giới, phá giới, phạm tội thất nghịch, bát nạn, tất cả các tội phạm giới, phải khuyên bảo người ấy sám hối. Nếu Bồ-tát không khuyên sám hối mà ở chung, cùng hưởng lợi dưỡng của tăng, cùng bố-tát”. Bố-tát là thuyết giới, biết họ có tội nhưng không khuyên bảo họ, để họ sám hối, thì bằng với việc dung túng nuông chiều, vậy chúng ta cũng phạm tội khinh cấu. Cho nên cần có tâm hộ pháp, điều này cần đối đãi theo cách khác, nếu dùng tâm ác để nói lỗi của tăng, đương nhiên nghiệp sẽ rất nặng như vừa đã nói. Nói lỗi của tăng, trên kinh có rất nhiều chỗ nói rõ, dùng tâm ác để nói thì tội nghiệp quả báo đều vô cùng nghiêm trọng.
Ở đây tôi trích dẫn kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân, quyển 2, trích dẫn đoạn này để nói với mọi người một chút. Nói rằng nếu hủy hoại tháp Phật, bao gồm chùa Phật, phá hoại tượng Phật, tội này đương nhiên rất nặng, ngang với tội làm thân Phật chảy máu. Tội này tuy cực kỳ sâu nặng, nhưng vẫn chưa bằng tội nói lỗi của tỳ-kheo, cho nên có thể thấy, nói lỗi của tăng còn hơn tội hủy hoại tháp Phật, phá hoại tượng Phật, nói cách khác cũng thuộc vào tội nghịch. Cho nên trong kinh Bồ-tát Giới nói “thà hủy tháp phá chùa chứ không nói tội xấu ác của tỳ-kheo”, tội xấu ác chính là tội ở hai chương đầu, tội tương đối nghiêm trọng. Không được dùng tâm ác, tâm ác bao gồm tâm sỉ nhục họ, hoặc tâm khinh thường họ, hoặc chê cười, khinh nhờn, nói một cách hữu ý, vô ý, đó đều không tốt, đều thuộc về lỗi này, trên kinh có rất nhiều chỗ nói đến. Vừa rồi tôi trích dẫn không phải kinh Bồ-tát Giới, mà là bộ Tát-bà-đa Tỳ-ni-tỳ-bà-sa.
Nếu tăng chúng thật sự phạm lỗi, ví dụ phá giới, phá oai nghi, vậy chúng ta làm thế nào đối đãi với họ? Kinh Địa Tạng Thập Luân quyển thứ 3 nói, đức Phật nói với Thiên Tạng Đại Phạm Thiên rằng: “Lại nữa, này Đại Phạm, nếu có người nương theo ta xuất gia mà phạm giới, làm việc ác, nội tâm bại hoại mục nát như ốc sên bẩn thỉu, thực không phải sa-môn mà xưng là sa-môn, thực không phải phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh, thường bị các loại phiền não đánh bại, làm cho bại hoại ngã gục. Tỳ-kheo như vậy, tuy phá giới cấm, làm các việc ác, nhưng vẫn là thiện tri thức chỉ bày kho tàng vô lượng công đức cho tất cả trời, rồng, dược xoa, kiền-đạt-phược, a-tố-lạc, yết-lộ-gia, khẩn-nại-lạc, mạc-hô-lạc-già, người, phi nhân v.v..”
Do đó tăng bảo đáng quý như vậy, đây là đức Phật nêu ra trường hợp kém nhất. Dù vị tỳ-kheo, người xuất gia này phạm giới làm ác, nội tâm bại hoại mục nát, tâm họ đã đọa lạc, không còn chút đạo tâm nào, giống như con ốc bẩn thỉu ở trong vũng bùn dơ bẩn. Thực không phải sa-môn, từ hành vi cho đến nội tâm của họ đều không phải là người tu hành, đều giống như người thế tục, nhưng họ lại tự xưng là sa-môn, cạo tóc, đắp nhiễm y, cũng tham gia tăng đoàn tụng giới, đây là pháp tỳ-kheo. Bởi vì họ cũng đã đăng tam đàn đại giới, có giới điệp rồi, cho nên họ chính là tỳ-kheo, bất luận trong tâm họ có thật sự tu đạo hay không. Dù hạng người này, thực không phải sa-môn mà tự xưng là sa-môn; thực không phải phạm hạnh mà tự xưng phạm hạnh, phạm hạnh chính là tâm thanh tịnh. Đức Phật chế định tỳ-kheo bao gồm cả sa-di, mỗi nửa tháng phải tụng giới, đây chính là bố-tát. Bố-tát là ý thanh tịnh, cho nên công việc quan trọng nhất là phải sám hối thanh tịnh, nhớ lại giới mình đã phạm, bất luận ở chương nào đều phải phát lộ sám hối, làm như pháp. Như tỳ-kheo phạm từ chương thứ 3 trở đi thì đối thú sám hối, tác pháp của chương thứ 2, thứ nhất thì phải sám hối ở trong tăng. Sám hối thanh tịnh ít nhất là phải phát lộ, phát lộ cũng tính là thanh tịnh, có thể tham gia tụng giới. Nếu có tội mà không chịu phát lộ thì không được tham gia tụng giới, tham gia tụng giới sẽ có tội, mang tội mà tụng giới thì lại thêm một tầng tội.
Khi Phật còn tại thế, tiêu chuẩn yêu cầu về sự thanh tịnh của tăng đoàn rất cao. Trong 12 năm khi mới bắt đầu, Phật đích thân tụng giới trong tăng đoàn. Giới ngài tụng là tụng giới sơ lược, giới sơ lược, tổng cộng có 6 câu kệ: “Cẩn trọng trong lời nói, tự thanh tịnh tâm ý, thân không làm việc ác, ba nghiệp này thanh tịnh, quả làm được như thế, là đạo đại tiên nhân.” 12 năm tụng 6 câu kệ này, trong 12 năm sau khi Phật thành đạo, ngài đích thân tụng ở trong tăng đoàn. Kết quả đến năm thứ 12 có một lần đức Phật không tụng giới. Đại chúng tăng tập hợp, đã đến giờ tụng giới, nhưng đức Phật ngồi đó im lặng không nói. Ngài A-nan khải thỉnh: “Bạch đức Phật, đã vào đầu đêm rồi, xin ngài hãy tụng giới.” Đức Phật im lặng không nói, sau đó đến giữa đêm ngài A-nan lại khải thỉnh: “Đã vào giữa đêm rồi, xin đức Phật hãy tụng giới.” Đức Phật vẫn im lặng không nói, đến cuối đêm, lúc này ngài A-nan lo lắng, vì sao vậy? Bởi vì nghi thức tụng giới này nhất định là ngày 15, thực hiện vào ngày 15 hằng tháng hoặc cuối tháng, trừ phi có nhân duyên đặc biệt thì có thể thực hiện trước hoặc lùi lại một ngày. Vậy không có nhân duyên thì không được lùi lại, hơn nữa minh tướng vừa xuất hiện là đã quá thời gian rồi. Do đã vào cuối đêm, minh tướng sắp xuất hiện rồi, tại sao vẫn chưa tụng giới? Do đó ngài A-nan khải thỉnh lần nữa, lúc này đức Phật mới nói: “Ta không thể tụng giới trong tăng đoàn không thanh tịnh.”
Vì sao vậy? Đức Phật nói với chúng ta, có 500 thần kim cang cầm chùy sắt lớn đi theo đức Phật, nếu có tăng nhân mang tội, không chịu phát lộ sám hối mà tham gia bố-tát tụng giới trong tăng đoàn, vậy khi đức Phật vừa mở lời tụng giới, thì những thần kim cang này sẽ lấy chùy sắt lớn đập vỡ đầu tỳ-kheo không chịu phát lộ, không thanh tịnh ấy. Đức Phật không muốn chuyện này xảy ra, cho nên trì hoãn không nói, không bắt đầu tụng giới, ngài từ bi. Kết quả lúc này tôn giả Mục-kiền-liên nhập định quan sát xem trong chúng rốt cuộc ai đã phạm giới mà không chịu sám hối. Nhìn thấy hóa ra là một tỳ-kheo ngồi cách chỗ đức Phật không xa, tức là ở đây nói tâm địa bại hoại mục nát, đã thoái thất tâm đạo, có giới mà không chịu như pháp sám hối, đã phạm giới mà không chịu sám hối, trở ngại đức Phật tụng giới. Do đó ngài Mục-kiền-liên thần thông đệ nhất, lập tức xuất định lôi vị tỳ-kheo đó ra giới ngoại, quẳng vị ấy ra ngoài. Sau đó quay lại nói với đức Phật rằng: “Bạch Thế Tôn, bây giờ ngài có thể tụng giới.”
Lúc này đức Phật trách ngài Mục-kiền-liên rằng sau này không được dùng thiên nhãn quan sát xem rốt cuộc trong tăng đoàn chúng ta ai thanh tịnh, ai không thanh tịnh. Không được dùng thiên nhãn, chỉ được dùng mắt thường để quan sát. Họ không chịu phát lộ, chúng ta cũng không nhìn ra, không có ba căn cứ là nhìn, nghe, nghi, không có căn cứ này thì chúng ta coi như họ thanh tịnh. Cho nên từ đó về sau, đức Phật nói ta sẽ không tụng giới nữa, vì sao vậy? Vì đức Phật không cần dùng thiên nhãn cũng biết ngay ai thanh tịnh ai không thanh tịnh, cho nên ngài không tụng giới nữa, mà chuyển cho tỳ-kheo, thượng tọa tỳ-kheo sẽ tụng giới, nghi thức này được truyền mãi cho đến ngày nay. Đức Phật nói chỉ cần mỗi nửa tháng tăng đoàn vẫn có thể bố-tát tụng giới thì có thể khiến chánh pháp trụ lâu.
Mỗi nửa tháng tăng đoàn chúng ta có thể tụng giới như vậy, đây chính là trụ trì chánh pháp. Vậy các cư sĩ, các nghĩa công cũng có thể theo tăng đoàn chúng tôi cùng tham gia bố-tát. Khi tụng giới thanh văn, tỳ-kheo tụng “giới tỳ-kheo”, sa-di tụng “Sa-di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu”, cư sĩ tụng “ngũ giới tụng giới nghi quỹ”. Sau đó khi tụng giới Bồ-tát thì bảy chúng gồm tại gia, xuất gia, toàn bộ bảy chúng tập hợp cùng tụng Phạm Võng Bồ-tát giới, nghi thức này có thể khiến chánh pháp trụ lâu. Ví dụ gặp tỳ-kheo nội tâm bại hoại mục nát, thực không phải phạm hạnh mà tự xưng phạm hạnh, họ tự xưng như thế nào? Bởi vì khi tụng giới, thầy tụng giới đều phải nhiều lần hỏi ba câu. Như tụng giới tỳ-kheo là nhiều lần hỏi đi hỏi lại ba câu: “Nay hỏi các đại đức ở đây có thanh tịnh không? Nay hỏi các đại đức ở đây có thanh tịnh không? Nay hỏi các đại đức ở đây có thanh tịnh không?” Hỏi 3 lần như thế mà im lặng không nói là biểu thị thanh tịnh. Lúc này hỏi, nếu người có tội phải lập tức đứng ra phát lộ, không được giả vờ thanh tịnh. Nếu thời Phật còn tại thế mà giả vờ thanh tịnh thì sẽ bị 500 thần Kim Cang lấy chùy sắt lớn đập vỡ đầu.
Hiện nay Phật từ bi, thần Kim Cang không cần đập đầu họ nữa, song chúng ta biết việc này cũng có tội nghiệp, làm sao có thể lừa dối tăng đoàn được? Đây không phải là lừa dối một người, lừa dối một cá nhân, mà bạn lừa dối, che giấu trong tăng chúng, nghiệp này đặc biệt nặng. Nếu im lặng không nói là biểu thị bản thân thanh tịnh, nhưng thực tế thì không thanh tịnh, việc đó như ở đây nói “thực không phải phạm hạnh mà tự xưng phạm hạnh”, thực không phải sa-môn. Sa-môn là “siêng tu giới định tuệ, dứt trừ tham sân si”, là tỳ-kheo thanh tịnh. Ấy vậy lại xưng là sa-môn, lừa gạt bạch y, tạo đủ ác nghiệp, kinh Địa Tạng nói: đọa địa ngục vô gián, ngàn vạn ức kiếp không bao giờ mong ra khỏi được do đó tăng đoàn đều phải đuổi hạng người này đi.
Nhưng đức Phật nói với chúng ta, hạng người này vẫn hiển lộ tăng tướng, cho nên họ vẫn có thể làm thiện tri thức của hết thảy trời, rồng, người, phi nhân v.v., còn có thể chỉ bày kho tàng vô lượng công đức. Vì sao hạng người này có thể được như vậy? Chính là nhờ hình tượng này, hình tượng sa-môn. Đắp ca-sa, hiện tăng tướng cạo tóc, đắp y ca-sa khiến trời người quỷ thần nhìn thấy sanh khởi tâm thanh tịnh cung kính, nghĩ muốn quy y tăng bảo, liền có thể phát khởi kho tàng công đức vô lượng trong tự tánh của những người thấy nghe, liền được hiển lộ ra. Cho nên chúng ta cũng phải cung kính những người này, họ có nhân quả của họ, song chúng ta không được sanh tâm khinh thường, càng không được dùng tâm ác nói lỗi của họ.
Cho nên Phật nói: “Tỳ-kheo như vậy, tuy không phải bậc pháp khí, song cạo đầu, đắp ca-sa, cử chỉ oai nghi giống như thánh hiền.” Họ cũng đắp y, cũng trì bát, cũng cạo tóc, đây chính là hình tướng của thánh hiền. Tuy không phải bậc pháp khí, song vẻ bề ngoài của họ là thánh hiền, tướng xuất gia thánh hiền. “Do nhìn thấy họ nên các thiện căn của vô lượng hữu tình đều được sanh trưởng, lại có thể khai thị cho vô lượng hữu tình con đường chánh hướng về cõi thiện, sanh thiên, niết-bàn.” Nếu có trời người quỷ thần nhìn thấy hình tượng này mà có thể phát một niệm tâm thanh tịnh cung kính, lễ bái họ, trồng được thiện căn này cũng không thể nghĩ bàn, cho nên chúng ta cũng phải tôn kính hạng người này.
“Vì vậy, nương theo ta”, tức là nương theo đức Phật “mà xuất gia, hoặc trì giới, hoặc phá giới, cho đến không có giới, ta còn không cho Chuyển Luân Thánh Vương và các quốc vương, đại thần v.v. dựa theo chánh pháp thế gian dùng roi gậy v.v. đánh đập, tra khảo thân họ, hoặc nhốt vào lao ngục, hoặc mắng chửi”. Đây là quy củ do đức Phật chế định, pháp sư như vậy, hoặc pháp sư trì giới, hoặc pháp sư phá giới, cho đến không có giới, giới gì cũng không có. Không có giới có hai trường hợp: một loại là vốn dĩ có giới, phạm giới trọng mà phá giới cũng giống như không có giới; loại thứ hai là thọ giới rồi nhưng căn bản không đắc giới, cũng là không có giới, thậm chí vừa xuất gia cạo tóc, đắp mạn y, thậm chí họ vượt quy củ này, trực tiếp đắp ba y, nhưng căn bản là chưa thọ giới. Việc này đương nhiên có tội, nhưng bề ngoài của họ chính là tăng bảo xuất gia, đây là trường hợp không có giới. Ta tức là Phật, còn không cho Chuyển Luân Thánh Vương và các quốc vương, đại thần v.v.. Bạn xem Chuyển Luân Thánh Vương là vị quốc vương có phước đức lớn nhất trong cõi người, ông thống lĩnh tứ thiên hạ, nếu là Kim Luân Vương thì chính là tứ thiên hạ, và các quốc vương khác là quốc vương nhỏ, còn có các đại thần, đây đều là những người có địa vị cao nhất. Những người này đều không được dùng pháp luật thế gian, pháp luật của thế tục để trừng phạt những tỳ-kheo phá giới này.
Chúng ta thấy trong luật có nói, ví dụ tỳ-kheo lấy trộm gỗ của quốc vương, trị giá trên 5 tiền là phạm tội trọng, đương nhiên lúc duyên khởi sự việc này thì tỳ-kheo ấy không bị xem là phạm tội trọng. Kết quả quốc vương căn cứ theo luật pháp nước này, thầy trộm đồ trị giá 5 tiền thì phải chặt đầu, phán tội chết. Kết quả vị quốc vương này là một tín đồ Phật giáo, vua Tần-bà-sa-la nghĩ ta không được làm như vậy, tỳ-kheo này chỉ có thể giao cho tăng đoàn xử lý, không cần dùng pháp luật nước ta, ông hiểu rõ. Cho nên như thế nào? Mọi người liền chê trách hiềm nghi. Những tỳ-kheo trì giới hổ thẹn đã bạch với đức Phật, vậy là đức Phật liền chế giới, nếu người trộm từ 5 tiền trở lên thì phạm giới đại trộm cắp.
Trong tăng đoàn có một khuôn khổ hoàn chỉnh về cách trừng trị đối với các tỳ-kheo tạo ác. Tạo ác nhỏ phải phát lộ sám hối, phát lộ với một người; tạo ác tương đối lớn, tội ác ở chương thứ hai, chương thứ nhất thì sám hối ở trong chúng; nếu họ phá giới trọng, nhưng không muốn hoàn tục mà muốn ở lại trong tăng đoàn, thì tăng đoàn phải tác pháp yết-ma cho họ, thuộc về tác pháp yết-ma học hối cho người phá giới, để họ ở lại trong tăng đoàn, cũng có nghĩa địa vị của họ là thấp nhất, cả đời phục vụ làm việc cho tăng đoàn, sám hối, cho đến khi mạng chung thì họ cũng được thanh tịnh. Nếu phạm giới ở chương thứ hai thì tương đối nặng, sau khi phát lộ sám hối ở trong tăng đoàn vẫn phải bị trừng phạt. Nếu họ che giấu, thì căn cứ theo số ngày mà họ che giấu để trừng phạt, hạ thấp địa vị của họ xuống, sau đó phục vụ làm việc cho tăng đoàn, việc ăn mặc dùng đều xếp ở cuối cùng. Đương nhiên lợi dưỡng họ đều có phần, song nơi ở sẽ kém hơn người thông thường, dùng những việc này để khổ phạt họ, khiến họ có thể sanh tâm hổ thẹn, sửa lỗi làm mới.
Nếu là tỳ-kheo xấu tính không chịu phát lộ sám hối, có tội mà không chịu sám hối, người ta khuyên can cũng không phục, không nghe, tự nhiên có pháp trừng trị tam cử tứ yết-ma, tăng chúng tác yết-ma cho họ; thậm chí ngựa dữ khó thuần hóa sẽ có cách trị ngựa dữ, ví dụ còn có cách im lặng trục xuất, mọi người đều không nói chuyện với họ, thậm chí sau đó im lặng trục xuất họ, không cho họ thức ăn, trục xuất họ ra giới ngoại đều được. Người trục xuất dùng yết-ma trục xuất để trục xuất họ ra giới ngoại, khi họ cầu sám hối thì mới có thể được trở lại, mở yết-ma này cho họ. Dùng các loại pháp để trừng trị khiến tỳ-kheo có thể sửa lỗi làm mới, đây là phương pháp do đức Phật đề xướng, rất hiệu quả, không cần dùng pháp thế tục mà có thể khiến người quay đầu.
Cho nên nếu dùng pháp thế tục để trừng phạt, ví dụ nhốt vào lao ngục v.v., thậm chí chửi mắng thì đều có tội nghiệp. Cho nên trong kinh lại nói: “Hết thảy bạch y đều cần bảo vệ, cung kính, cúng dường những tỳ-kheo phá giới làm ác như thế.” Ta chính là đức Phật: “Trọn không cho phép những người tại gia dùng roi gậy đánh đập tra khảo thân họ, hoặc nhốt vào lao ngục, hoặc chửi mắng.” Đây là quy tắc do Phật chế định, bạch y không được dùng pháp thế tục, hình phạt thế gian để trừng phạt chúng xuất gia. Có phải đức Phật thiên vị đệ tử xuất gia của mình hay không? Tuyệt đối không phải như vậy. Đây chính là bảo vệ hình tượng của tăng bảo, không phá hoại lòng tin của hàng bạch y, lòng tin đối với tam bảo, không phải là vấn đề của cá nhân họ, mà là vấn đề của cả tăng bảo. Cá nhân người đó chắc chắn có nhân quả của họ, phá giới, làm điều ác nhất định đọa địa ngục, hơn nữa khổ báo trong tương lai sẽ lớn hơn nhiều so với người thế gian. Đức Phật tự nhiên có phương pháp giúp họ sửa lỗi làm mới, cho nên người thế gian chúng ta nếu thấy tăng chúng phạm lỗi thì nên báo với tăng đoàn, báo cho tăng chấp sự, để tăng chấp sự dùng phương pháp của tăng mà xử lý, như vậy là như pháp như luật. Giảng qua những điều này, chúng ta tiếp tục xem câu mà hôm nay sẽ giảng, câu thứ 17:
“Nếu về nhà thế tục thăm người thân, phải vào gian thờ lễ Phật trước, hoặc đến trước thánh tượng trong nhà trang nghiêm cúi chào, rồi mới cúi chào từng người cha mẹ quyến thuộc v.v..”
“Về” là trở về, nếu về nhà thế tục để thăm cha mẹ, anh em, quyến thuộc, đây là việc rất bình thường. Đương nhiên cha mẹ sanh chúng ta, nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng ta, thậm chí gia đình quyến thuộc đều có ân đức với ta. Pháp của người xuất gia tuy đã đoạn tuyệt, tức là đã cắt đứt quan hệ với quyến thuộc rồi, thuộc về người tu đạo, cho nên giới Bồ-tát nói pháp của người xuất gia là không lễ bái cha mẹ, không lễ bái quốc vương, nghĩa là quan hệ ngũ luân của thế gian không thể áp dụng cho người xuất gia. Người xuất gia tự có luân lý của người xuất gia, căn cứ theo giới lạp, tức là giới là tiêu chuẩn để duy trì luân lý. Năm chúng xuất gia, tuy không có danh phận, tức là đối với cha mẹ cũng không gọi là cha mẹ nữa, thông thường gọi cha là lão cư sĩ, gọi mẹ là lão Bồ-tát, như vậy rất cung kính. Đương nhiên chiếu theo điều này thì nam nữ đều có thể xưng hô như vậy, đây là cách xưng hô tiêu chuẩn nhất. Đương nhiên nếu bạn muốn gọi là cha mẹ thì cũng không sao, đây là theo pháp thế tục, song bản thân chúng ta phải biết, đã xuất gia rồi thì không còn nghĩ đến thân sơ họ hàng gì nữa, song chúng ta không được quên ân, tuy không còn danh phận luân lý thân thích như cha mẹ nữa, nhưng không được quên ân nghĩa. Cha mẹ sanh ta nuôi ta, hy sinh cho chúng ta nhiều như vậy, chúng ta cần mang tâm tận hiếu để báo ân.
Hiếu đạo là gốc rễ của học Phật. Hiếu gọi là giới, giới là gì? Hằng sa giới pháp vô lượng vô biên, giới như biển không có bến bờ, nhưng có thể dùng một chữ để khái quát, hiếu gọi là giới. Hiếu đạo, hiếu thuận cha mẹ, sư tăng, tam bảo, đây chính là giới cho nên nếu cha mẹ có khó khăn, khó khăn về kinh tế thì chúng xuất gia chúng ta cũng cần chuyển những vật cúng dường mà mình nhận được để cúng dường lại cho cha mẹ, việc này được luật cho phép. Nhưng những người khác thì không phù hợp, anh em chị em đều không được, bởi vì ân của anh em chị em kém rất nhiều so với cha mẹ. Cho nên, nếu cha mẹ còn thì phải định kỳ trở về thăm nom một chút, đây cũng là việc nên làm. Trở về cũng có thể trưởng dưỡng thiện căn của cha mẹ, bởi vì khi hình tướng của người xuất gia vừa hiện ra trước mặt, đặc biệt bạn cố gắng trì giới, đầy đủ oai nghi, cha mẹ nhìn thấy sẽ tự nhiên sanh tâm cung kính. Đây chính là trưởng dưỡng thiện căn của họ, cho nên về nhà thế tục thăm người thân, thì bạn càng phải chú ý oai nghi.
Người xuất gia chúng ta độ chúng sanh, tức là mỗi giờ phút đều phải lưu tâm, không được giải đãi phóng dật. Người bên cạnh nhìn thấy oai nghi của chúng ta có thể bị cảm động, họ liền tin Phật. Thời gian trước, 2 tuần trước, tôi có một người chú ở tục gia, trước đây đối với Phật pháp ông nửa tin nửa ngờ, không bài xích, nhưng cũng không phải dạng tu hành, tức là cảm thấy cũng được, song chú ấy thường không tham gia các hoạt động của Phật giáo. 10 năm nay tôi không gặp chú, năm nay chú cũng hơn 80 tuổi rồi, một thời gian trước đặc biệt đến gặp tôi, sau khi gặp tôi bèn lập tức quỳ xuống đất lễ tôi ba lạy. Lúc ấy tôi cũng cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì như con người của chú trước đây, thì dù gặp lão pháp sư cũng không lạy, gặp Phật cũng không lạy, làm sao gặp tôi bỗng dưng liền cúi đầu lạy được? Sau đó ông đứng lên, đôi mắt đều đã ngấn lệ, ông nói với tôi rằng, 10 năm nay không gặp, tướng mạo của thầy đã thay đổi rồi. Bản thân tôi có thể không cảm thấy gì, 10 năm rồi không gặp mặt, đoán chừng là có cảm giác. Bản thân tôi cũng không dự liệu được, hóa ra xuất gia có sự thù thắng như vậy. Bạn xem trước đây tôi cũng từng khuyên ông không ít, khuyên ông nghe kinh niệm Phật, khuyên hết nước hết cái cũng vô dụng, nhưng sau khi gặp mặt, ông liền xin tôi một chuỗi tràng hạt, nói rằng về nhà nhất định phải niệm A-di-đà Phật, tôi cũng chẳng cần nói câu nào. Cho nên xuất gia và tại gia quả thực không giống nhau.
Chúng ta xuất gia rồi thì bổn phận quan trọng nhất là phải trì giới, phải giữ oai nghi. Bạn trì giữ được giới và oai nghi này rất tự nhiên rồi, thì có thể bạn đang làm người khác cảm động mà bản thân bạn cũng không hề hay biết. Hằng ngày bạn đều làm như vậy, nhưng làm riết nó sẽ có từ trường nhiếp thọ chúng sanh. Cho nên ở đây nói nếu bạn trở về nhà thế tục thăm người thân thì nên làm thế nào? Vào gian thờ, lễ Phật trước, điều này thể hiện tâm cung kính của bạn đối với Phật. Có người hỏi bạn rõ ràng trở về là để thăm cha mẹ, tại sao không thăm cha mẹ trước mà đi lễ Phật trước? Đúng vậy, phải làm như vậy, Phật vĩnh viễn xếp ở trước cha mẹ, đây là pháp của người xuất gia chúng ta.
Phật là bổn sư của chúng ta, trưởng dưỡng pháp thân huệ mạng của chúng ta, cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng thân mạng của chúng ta, tất nhiên ân đức rất lớn, song đem so sánh thì ân của đức Phật to lớn hơn, cho nên vào gian thờ lễ Phật trước. Bởi vì thông thường nếu cha mẹ có thể đồng ý cho chúng ta xuất gia thì họ đều sẽ học Phật, bình thường đều có học Phật, không học Phật cũng rất khó đồng ý cho chúng ta xuất gia. Do đó trong nhà thường sẽ có gian thờ Phật, nếu có gian thờ Phật thì nên làm như vậy, tất nhiên không có gian thờ Phật thì hết cách. “Hoặc đến trước thánh tượng trong nhà trang nghiêm cúi chào”, thánh tượng chính là hình tượng của thánh hiền. Nếu đây là thánh hiền của cửa Phật thì tất nhiên phải đảnh lễ giống như ở phía trước đã nói. Ví dụ thông thường trong nhà có thể không nhất định là cúng tượng Phật, song sẽ cúng tượng Quan Âm, tượng này cũng thế, cũng phải đảnh lễ trước, thậm chí cúng một bức tượng của tổ sư Đạt-ma, đây cũng đều là thánh tượng.
Nếu là tượng thế tục, tức là thánh tượng của người thế tục, ví dụ như Khổng tử, Lão tử, các ngài cũng là thánh hiền của thế gian, nhưng các ngài chưa ra khỏi tam giới, vậy chúng ta không lấy họ làm thầy được, có thể học hỏi những trí tuệ, những giáo huấn tốt đẹp của các ngài, song chúng ta nhất định phải lấy Phật làm thầy. Nhìn thấy những tượng thánh hiền này thì chúng ta hãy trang nghiêm cúi chào họ là được, không cần đảnh lễ. Bao gồm một số tượng thần linh, còn có tượng của quỷ thần, bài vị của quỷ thần v.v., đều không cần lễ bái, chỉ cần chắp tay, cúi đầu chào là được. Sau đó mới hướng về cha mẹ, người thân chào hỏi từng người, chào hỏi này không phải là lễ bái. Trước đây khi còn ở tại gia thì cần lễ bái cha mẹ, bây giờ thì không được. Đây là giới luật quy định, pháp của người xuất gia không được lễ bái quốc vương, cha mẹ, nếu không bạn sẽ phạm tội khinh cấu, trở về phải đối thú sám hối.
Vậy cha mẹ lễ bái chúng ta thì chúng ta có tiếp nhận không? Có thể tiếp nhận, là có thể tiếp nhận. Bởi vì chúng ta chân thật trì giới thì có thể làm ruộng phước cho trời người. Đương nhiên nếu giới của bản thân chúng ta không thanh tịnh, bạn rất hổ thẹn thì có thể không tiếp nhận, nhưng cũng có thể tiếp nhận, họ đảnh lễ bạn thì họ có phước, cho nên không sao, như vậy cũng có thể tạo nên sự tôn quý của tăng bảo. Tiếp nhận người đảnh lễ, không phải để biểu dương bản thân, anh xem tôi vòi vọi trên cao, không phải cái tâm này, tâm này không tốt, là phiền não, tiếp nhận là vì cái gì? Vì khiến tăng bảo được tôn kính, khiến tăng bảo được trang nghiêm, tâm như thế thì có thể tiếp nhận sự lễ bái của người khác. Nếu chúng ta không dám tiếp nhận thì có thể nói miễn lễ, không lễ đều được. Tất nhiên, làm vậy thì người ta không chắc sẽ sanh khởi tâm cung kính, hoặc chưa chắc đã đủ tâm cung kính, nếu không ngại thì bạn có thể tiếp nhận.
Sa-di cũng có thể tiếp nhận sự lễ lạy của quốc vương thế tục, thậm chí là Chuyển Luân Thánh Vương. Đương nhiên đối với người thân quyến thuộc, gia quyến thân thích ở thế tục đều phải lịch sự lễ phép. Tỳ-kheo tức là người xuất gia nhất định phải đầy đủ phẩm hạnh ngay thẳng nhu hòa, tâm địa rất thuần chánh, song bên ngoài biểu hiện ra rất có lễ nghi, rất ôn hòa, dáng vẻ của bậc quân tử khiêm tốn. Đừng biểu hiện ra dáng vẻ tùy tiện cầu thả, thô lỗ, không có giáo dưỡng, vậy sẽ mất đi phẩm cách của tăng nhân. Do đó họ lễ kính chúng ta, chúng ta cũng lễ kính họ, chỉ khác nhau ở cách dùng lễ, còn kính là như nhau, chúng ta vẫn cung kính họ, họ là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai, làm sao có thể không cung kính được chứ? Tất nhiên phải cung kính, chẳng qua lễ nghi cung kính mà chúng ta biểu hiện ra là trang nghiêm chào hỏi là được rồi. Chào hỏi ở đây, đương nhiên cũng bao gồm thăm hỏi xem thân thể của cha mẹ, người thân có khỏe mạnh không? Có không bệnh không phiền hay không? Mọi việc đều an ổn chứ? Thậm chí hỏi hiện nay học Phật thế nào rồi? Đều có thể thăm hỏi những việc này thể hiện bạn rất quan tâm, không quên ơn cha mẹ. Những lễ nghi, oai nghi này chắc chắn có thể nhiếp thọ chúng sanh. Tiếp theo câu thứ 18:
“Không được nói với cha mẹ những chuyện như phép tắc của thầy nghiêm, xuất gia khó, buồn tẻ đạm bạc, gian nan vất vả oan ức v.v., mà nên nói về Phật pháp khiến cha mẹ sanh lòng tin, tăng phước.”
Chúng ta trở về nhà thế tục thăm người thân, thì nên nói những lời khuyên bảo khích lệ tu đạo để khuyến hóa cha mẹ, giúp họ có thể tiến bộ trên đạo bồ-đề, đây chính là đại hiếu đối với cha mẹ. Cha mẹ có thể vì con cái không ở bên cạnh, nên khó tránh khỏi việc thường mong nhớ, đây là thường tình của con người. Lúc này nên khéo léo an ủi cha mẹ, khiến cha mẹ sanh khởi chánh niệm, nói những lời tán thán công đức của cha mẹ. Trong kinh Công Đức Xuất Gia đức Phật có nói, nếu có thể đưa con cái đi xuất gia, không chướng ngại con cái xuất gia thì công đức này rất lớn. Bạn dùng công đức này hồi hướng để cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì đây là tư lương phước đức lớn nhất cho nên phải siêng năng tinh tấn, cố gắng niệm Phật, tương lai chúng ta cùng sanh về Tịnh độ, vĩnh viễn gặp lại nhau ở thế giới Cực Lạc.
Về nhà cần nói những lời khích lệ như vậy, khiến cha mẹ thuận theo Bồ-đề, chứ đừng thuận theo phiền não. Cho nên ở đây không được nói “phép tắc của thầy” rất nghiêm, sư phụ của con yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, động tí là trách mắng, khổ phạt chúng con, xuất gia thật khó. Cha mẹ xem “buồn tẻ đạm bạc”, ăn uống thanh đạm như thế, bữa tối cũng không được ăn, còn không cho cầm tiền, lại không được dùng điện thoại, bình thường con rất muốn gọi điện về cho cha mẹ nhiều một chút, nhưng chẳng có cách nào cả. Dùng Wechat trên điện thoại lại càng không được, cũng không cho lên mạng, về nhà trút hết nỗi cay đắng trong bụng ra, vậy kết quả sẽ như thế nào? Cha mẹ nghe rồi sẽ nói: “Con trai à, vậy con hãy về nhà ngay đi.” Kết quả chắc chắn sẽ như vậy, cho nên bạn nói những việc này để làm gì? Chẳng khác nào tăng thêm chướng ngại cho bản thân, cho nên không được nói những lời như vậy.
Mà trái lại “nên nói về Phật pháp khiến cha mẹ sanh lòng tin, tăng phước”, dùng chánh pháp để khuyên bảo. “Cha mẹ xem đạo tràng chúng con đề xướng trì giới niệm Phật, chuyên tu Tịnh độ, đây là đạo dễ hành, thời đại mạt pháp mà chúng ta gặp được pháp môn này thật là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp. Cảm ơn cha mẹ có thể phát tâm đưa con đi, con nhất định sẽ không cô phụ ân dưỡng dục, và đại nghĩa đưa con đi xuất gia của hai người, con nhất định sẽ cố gắng tu hành, thành tựu đạo nghiệp, lấy công đức này hồi hướng cho cha mẹ, tương lai sẽ sanh về đài sen thượng phẩm.” Bạn xem, nói như thế, họ nghe xong sẽ vô cùng hoan hỷ, vả lại còn đầy đủ lòng tin, cho nên đây đều là những việc cần phải chú ý.
Càng huống hồ ví dụ cha mẹ có thể cũng nghe nói: “Đạo tràng đó của con yêu cầu quá nghiêm khắc, cứ tiếp tục như thế thân thể con có chịu nổi không? Con xem, bình thường ở nhà con đều ăn một ngày 3 - 4 bữa cơm, bây giờ con ăn có 2 bữa liệu có được không? Có phải sư phụ con không cho con ăn không? Thật không có nhân tính.” Nếu cha mẹ nghe nói những lời này thì bạn nên nói như thế nào? “Đây là giới pháp mà Phật quy định, sư phụ chúng con yêu cầu nghiêm khắc đều là giúp chúng con có thể trì giới, có thể có được công đức thật sự, không cô phụ một lần xuất gia của chúng con, không phụ lòng tốt của cha mẹ đã đưa con đi xuất gia. Thầy nghiêm mới dạy ra trò giỏi, nếu thầy quá dễ dãi với đệ tử, lại không yêu cầu nghiêm khắc thì đệ tử sẽ lười biếng giải đãi, thậm chí làm ra những việc vượt quá giới hạn. Do đó, chúng con rất may mắn gặp được vị thầy nghiêm khắc.” Bạn phải nói những lời tốt đẹp thay cho sư trưởng, cho đạo tràng, như vậy mới được.
Đây là gì? Bởi vì bạn đã gia nhập tăng đoàn rồi, vậy bạn đã là một thành viên của tăng đoàn, của ngôi nhà Như Lai. Tục ngữ đều nói “chuyện xấu trong nhà không truyền ra bên ngoài”, càng huống hồ đây không phải là chuyện xấu trong nhà, đúng không? Đây là điều vốn dĩ như thế. Trì giới là việc bổn phận của người xuất gia chúng ta, điều này làm sao có thể nói là sư trưởng yêu cầu quá nghiêm khắc được? Đây là quy định của đức Phật. Chúng ta nên tán dương đạo phong này, giúp cha mẹ có thể xây vững lòng tin, gây dựng tâm hoan hỷ đối với đạo phong trì giới như vậy, như thế cũng có thể giúp chánh pháp được truyền ra bên ngoài.
Không được nói do các đạo tràng khác đều không nghiêm khắc như vậy, lại không như chúng con vừa không ăn bữa tối, lại không cho tiền, không có những điều như thế, vậy bạn phải nói rõ ràng tại sao phải làm như vậy. Cho nên bản thân cũng phải học rõ ràng, vậy bạn mới có thể nói rõ với người, đây chính là nói Phật pháp khiến họ sanh lòng tin, tăng phước. Họ sanh khởi lòng tin, sanh tâm hoan hỷ, thì họ sẽ tăng thêm phước báo. Có thể tùy hỉ tán thán đạo tràng chánh pháp, đạo phong trì giới, tùy thuận theo lời dạy dỗ của đức Phật thì đây chẳng phải là tăng trưởng phước đức, tăng trưởng trí tuệ hay sao? Trái lại thì chính là tùy thuận theo sanh tử luân hồi, tăng trưởng nghiệp chướng. Chúng ta phải giúp cha mẹ tương lai được vĩnh viễn thoát khỏi biển khổ, vượt qua tam giới, cho nên cần dùng chánh niệm, chánh hạnh này để dẫn dắt cha mẹ.
Ngay đến kinh điển của nhà Nho là Lễ Ký cũng nói: “Phận làm con có thể dẫn dắt cha mẹ đến với đạo là hiếu đến tột cùng.” Nhà Nho cũng nói cần phải có đạo: “Chí hướng về đạo, giữ gìn đức hạnh, nương theo điều nhân, vui với lục nghệ.” Nếu người làm con mà có thể dẫn dắt cha mẹ mình hướng tâm về đạo, tức là vào thánh đạo, việc này là hiếu đến tột cùng, đến tột đỉnh, chí hiếu rồi. Cho nên chúng ta có thể giúp cha mẹ niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, ra khỏi sanh tử luân hồi, thành tựu Phật đạo vô thượng, thì đây chính là hiếu đến tột cùng.
Tôi nhớ trước đây mẹ tôi từng nói với tôi ba câu, bà nói: “Hiếu dưỡng cha mẹ mình là tiểu hiếu; có thể hiếu dưỡng cha mẹ trong thiên hạ, toàn tâm toàn ý phục vụ cho nhân dân, đây chính là đại hiếu, chuyển tâm hiếu thảo với cha mẹ thành lòng trung với đất nước; có thể thành tựu thánh hiền, khiến cho hết thảy cha mẹ ngàn năm vạn đời, tức là chúng sanh, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ của ta đều có thể đạt được lợi ích thù thắng, đây chính là chí hiếu.” Cho nên có thể giúp đỡ cha mẹ, cho đến chúng sanh đều có thể vãng sanh Tây Phương thì chính là hiếu đến tột cùng. Mẹ tôi hy vọng tôi có thể từ tiểu hiếu đến đại hiếu, đi đến chí hiếu, cho nên tôi có thể đi đến ngày hôm nay, đó là nhờ sự cổ vũ, khích lệ của mẹ tôi. Nếu chúng tôi không nỗ lực tu hành, thì đó chính là đại bất hiếu.
Hiện nay mẹ tôi đã ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, trách nhiệm của người làm con như tôi cũng xem như đã hoàn mãn. Đương nhiên cần phải tiếp tục hiếu dưỡng cha mẹ trong thiên hạ, tất cả chúng sanh trong thiên hạ. Trong Phạm Võng Bồ-tát Giới nói “hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta”, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ ta, vậy chúng ta phải gắng sức đi hoằng dương chánh pháp, đi phổ độ chúng sanh, như thế có thể viên mãn hiếu đạo. Được rồi, đoạn này giảng về nhà thế tục thăm người thân. Tiếp theo câu thứ 19:
“Không được cùng trẻ nhỏ trong dòng họ v.v., ngồi lâu, đứng lâu, nói chuyện phiếm, cười đùa.”
Chúng ta về nhà thế tục, chẳng những bao gồm nhà cha mẹ, nhà người thân, mà còn bao gồm hết thảy các gia đình bình thường. Ví dụ, cư sĩ đàn-việt này muốn mời chúng xuất gia chúng ta đến nhà họ ứng cúng, đây đều là chuyện thường xảy ra, cư sĩ tín tâm đều muốn tu chút phước báo cúng tăng, mời pháp sư xuất gia đến nhà thọ cúng và thuyết pháp, thời Phật còn tại thế tình trạng này rất nhiều. Vậy chúng ta phải chú ý oai nghi gì? Ở đây nói “không được cùng trẻ nhỏ trong dòng họ v.v., ngồi lâu, đứng lâu, nói chuyện phiếm, cười đùa”. Đây là bản thân phải tự trọng tự ái, vì những đứa trẻ họ hàng này chưa hiểu chuyện, cười hihi haha, vậy chúng ta cũng đùa giỡn cười hihi haha với chúng, ngồi lâu đứng lâu, ở đó nói những chuyện linh tinh. Ở đây đương nhiên chẳng những bao gồm trẻ nhỏ mà người lớn cũng vậy, bạn cùng những người lớn ở đó nói chuyện phiếm cười đùa, cũng không hợp oai nghi. Những chuyện phiếm này không phải là những lời nói về Phật pháp, mà nói những chuyện như nhân ngã thị phi, chuyện linh tinh của thế tục, thậm chí chuyện ăn uống nam nữ, những chuyện này đều không phù hợp phép tắc của người xuất gia, sẽ làm tổn hại đến hình tượng của người xuất gia chúng ta, khiến tâm chúng ta không thanh tịnh, tổn hại đạo đức phẩm hạnh của người xuất gia, cho nên chúng ta không được có loại hành vi này.
Nếu những người thế tục, người thế tục này muốn thỉnh giáo Phật pháp thì có thể nói cho họ, đương nhiên cũng cần có oai nghi phép tắc thỉnh pháp. Giảng pháp cũng không được tùy tiện, họ cũng cần đầy đủ tâm cung kính, thành tâm đến cầu thỉnh, như thế thì cần phải nói, nếu không nói trái lại sẽ có lỗi. Nếu họ không sanh tâm cung kính, mà đến hỏi bạn Phật pháp một cách đùa cợt, hoặc hỏi vặn bạn, họ biết rõ còn cố hỏi để tìm chỗ sơ hở trong lời nói của bạn, để hủy báng bôi nhọ bạn, trường hợp này thì bạn đừng nói với họ, im lặng không nói là được. Người im lặng không nói thì oai nghi tự nhiên hiển lộ ra, không cần nhiều, cũng đừng cười, không có việc gì thì đừng tùy tiện ở đó cười, cười ngớ ngẩn thì chẳng có chút oai nghi nào.
Chúng ta thấy trong kinh điển nói, đức Phật không tùy tiện cười, hễ cười thì chắc chắn có nhân duyên. Hễ mỉm cười là có thể có một nhân duyên gì đó xuất hiện, đại sự nhân duyên, đệ tử sẽ đến thỉnh pháp: “Vì sao hôm nay đức Phật lại cười, ngài muốn nói pháp gì vậy?” Không có nhân duyên mà ở đó cười ngây ngô thì sẽ cảm thấy không bình thường, người xuất gia làm sao có thể như vậy được? Phải đầy đủ oai nghi, nghiêm túc, “thu nhiếp sáu căn, tịnh niệm tiếp nối”. Như người niệm Phật chúng ta không có việc gì thì rủ mí mắt xuống, mắt rủ xuống cố gắng niệm Phật là được. Có người đến hỏi thì có thể nói với họ, không ai đến hỏi thì bản thân tịnh niệm tiếp nối. Được rồi, tiếp theo điều thứ 20:
“Không được hỏi chuyện thị phi tốt xấu trong gia tộc.”
Trong gia tộc khó tránh khỏi những chuyện thị phi, người tốt, kẻ xấu, chuyện hay, chuyện dở v.v., thế gian chắc chắn có những việc này. Nếu chúng ta muốn hỏi những chuyện đúng sai tốt xấu trong nhà thì tâm đã nhiễm vào thế gian rồi. Người xuất gia quản nhiều chuyện thế gian như vậy để làm gì? Cho nên trong giới bổn nói tỳ-kheo vào trong thôn xóm “giống như ong lấy mật, chẳng hại sắc cùng hương, chỉ hút lấy mật ngọt, tỳ-kheo vào thôn cũng thế”. Giống như ong lấy mật hoa, đạt được lợi dưỡng của mình rồi, thông thường là vào thôn xóm để khất thực, có người thỉnh pháp thì có thể nói pháp, không ai thỉnh pháp thì trở về. “Chớ xoi mói chuyện của người, đừng nhìn họ làm gì hay không làm gì, chỉ quán sát thân hạnh của mình, có chánh hay bất chánh”, đây là pháp của tỳ-kheo. “Chớ xoi mói chuyện của người”, đừng quản nhiều chuyện vớ vẩn, đừng can dự vào những chuyện thế tục của người ta, bản thân thu nhiếp thân tâm. “Đừng nhìn” là không có tâm đi quan sát những chuyện đúng sai tốt xấu của thế gian, mà chỉ quán sát thân hạnh của mình, “có chánh hay bất chánh”, là chánh hay là không chánh, lấy cái gì làm tiêu chuẩn? Lấy giới làm tiêu chuẩn. Nếu bất chánh, ba nghiệp thân khẩu ý bất chánh thì lập tức sửa đổi lại, vậy là đúng. Cổ đức nói “trần cảnh như lưới tình, chẳng có ngày kết thúc”, trần cảnh của thế tục, cảnh giới lục trần giống như lưới ái tình, một khi đã sa vào thì không có ngày kết thúc. Cho nên, chúng ta đã từ biệt cha mẹ để xuất gia thì đừng quản chuyện vặt vãnh của thế gian nữa.
Đương nhiên việc này cũng phải nói lại, ở đây là không quản chuyện đúng sai tốt xấu, song nếu chúng sanh có khổ nạn thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Làm Bồ-tát tỳ-kheo, Bồ-tát sa-di, đã thọ giới Bồ-tát rồi, phát tâm Bồ-đề, nguyện độ hết thảy chúng sanh, lúc này nhìn thấy chúng sanh có khổ, thì phải đi giúp đỡ họ, đây cũng là việc bổn phận của Bồ-tát. Chứ không thể nói tôi không muốn lo chuyện linh tinh, nhìn thấy chúng sanh sắp chết đói, cũng không cho họ một bữa cơm, có khổ nạn có bệnh tật cũng không đi cứu giúp. Trừ phi không đủ sức giúp, thì cũng phải lựa lời an ủi, chứ đừng lạnh lùng, thờ ơ vô cảm, không có chút tâm từ bi nào, đây cũng không phải là phép tắc của một người xuất gia. Tiếp theo điều thứ 21:
“Không phạm lỗi đi đêm.”
Là người xuất gia, đi ra ngoài cũng đừng quá sớm, trở về cũng không được quá muộn. Khi Phật còn tại thế, thông thường buổi sáng đều là sau khi mặt trời lên rồi thì tỳ-kheo mới ra ngoài khất thực. Đắp y ôm bát, vào trong thôn xóm khất thực, thông thường khất thực xong đều trở về bổn xứ để ăn cơm. Ấn Độ là nơi có khí hậu nóng, dù là mùa đông thì cũng rất nóng, vào mùa đông nhiệt độ thấp nhất cũng là 25 độ, hiện nay mùa hè đều là 45 độ, đồ ăn đều không sợ bị lạnh, cho nên trở về chỗ ở để ăn. Cho nên mỗi ngày cần vào thôn xóm khất thực, thì bạn không được đi quá sớm, minh tướng còn chưa xuất hiện mà đã ra khỏi cửa là điều không phù hợp, đây đều thuộc “đi đêm”, chưa qua hết đêm mà.
Ra ngoài khất thực xong thì nên trở về nhà. Đương nhiên cũng có trường hợp đàn-việt cúng dường, đến nhà đàn-việt ăn cơm ứng cúng, ăn xong thông thường đàn-việt sẽ thỉnh pháp, thỉnh bạn thuyết pháp cho họ. Đương nhiên ăn cơm xong cũng phải đem y bát rửa sạch sẽ, cất đặt gọn gàng, còn phải đắp y. Tất nhiên thời xưa là nhai cành dương, hiện nay thì đánh răng súc miệng, làm sạch sẽ khoang miệng, sau đó mới thuyết pháp cho đàn-việt. Song thuyết pháp thì nhớ thời gian đừng nói quá muộn, nói hoài nói mãi rồi nói đến chuyện thế tục thì càng không tốt. Nói pháp xong thì phải trở về, không được đến lúc trời tối mới trở về, ví dụ nói đến khoảng 3-4 giờ, 4-5 giờ, muộn nhất 4-5 giờ thì phải trở về, đến 6 giờ thì mặt trời đã xuống núi rồi, lúc này đã sắp vào ban đêm. Cho nên người xuất gia cố gắng không ra ngoài vào buổi tối, buổi tối đi lại thường sẽ có nguy hiểm, hơn nữa sẽ bị người khác chê trách nghi ngờ, buổi tối thầy ra ngoài làm gì? Giống như trộm cắp vậy, ra ngoài như thế thì không tốt. Được rồi, tiếp theo câu cuối cùng:
“Nếu trời tối ngủ lại thì phải ngủ riêng một giường, ngồi nhiều nằm ít, nhất tâm niệm Phật, xong việc về liền, không được lưu luyến.”
Nếu trời đã rất muộn, mặt trời cũng xuống núi rồi, đã tối rồi, lúc này không kịp về chùa của mình nữa, chỉ còn cách ngủ nhờ ở bên ngoài, trường hợp này nên làm thế nào? Ngủ lại nhà người thế tục, vậy chúng ta cố gắng không ở cùng một phòng với người thế tục, người tại gia, giống như tỳ-kheo thì cố gắng không ở cùng phòng với người chưa thọ giới cụ túc. Thật sự có duyên, ví dụ không đủ phòng hoặc có lí do bị bệnh cần người khác chăm sóc, hoặc mình chăm sóc người khác, nếu trường hợp này thì cho phép ngủ 2-3 đêm, không được vượt quá 3 đêm; nếu quá 3 đêm đến đêm thứ tư thì phạm giới. Sa-di cũng phải làm theo như thế, nếu có điều kiện thì hãy cố gắng phân phòng để ở, thật sự không có điều kiện thì chúng ta cũng không thể cố chấp yêu cầu. Bạn đừng làm tăng thêm khó khăn, áp lực cho thí chủ người ta, đây là điều mà những pháp sư trì giới chúng ta phải đặc biệt chú ý. Đừng vì bản thân trì giới mà khiến người ta cực kì phiền não, bạn trì giới thì thanh tịnh, nhưng người ta lại sanh phiền não, vậy bạn cũng làm trái với tâm từ bi của Bồ-tát rồi, làm trái tâm từ bi của Bồ-tát là đã phạm tội khinh cấu của Bồ-tát.
Cho nên chúng ta cũng phải xem điều kiện, đừng yêu cầu quá đáng, trừ phi phòng của họ thật sự rất nhiều, đã có phòng trống thì chúng ta tốt nhất nên ở một mình, thật sự không có thì “phải ngủ riêng một giường”, ít nhất phải phân giường, đừng ngủ cùng một giường với người tại gia. Nguyên nhân chủ yếu là bảo vệ sự tôn nghiêm của tăng bảo chúng ta, vì dù bạn là sa-di thì cũng ở vị trí người thầy, người tại gia cũng vẫn ở vị trí đệ tử. Giữa thầy và trò cần phải có sự phân biệt thì mới có thể bảo vệ tâm tôn trọng của đệ tử đối với thầy. Phàm phu chúng ta đều có tập khí này, sau khi quá quen thuộc rồi thì sẽ vô lễ, quá gần gũi thì không còn tâm cung kính nữa. Không phải người xuất gia chúng ta muốn người khác cung kính mình, không phải như thế, mà là muốn họ cung kính tăng bảo, là cái tâm như vậy, tâm hộ pháp, bảo vệ tâm tin tưởng cung kính của người tại gia, là từ xuất phát điểm này. Còn mình kì thực ở đâu cũng được, thậm chí ngồi ngoài trời, ngồi dưới gốc cây, ngồi ở nghĩa địa bên ngoài đều được, nhưng việc này chúng ta cần có sự khác biệt với cư sĩ tại gia, bao gồm cả việc ăn cơm cũng cố gắng không ngồi cùng bàn ăn, đây đều là oai nghi của chúng ta.
“Phải ngủ riêng một giường”, là bản thân ngủ riêng một mình trên giường. Một là bảo vệ tâm tin tưởng cung kính của cư sĩ, hai cũng là phòng tránh nạn phạm hạnh. Đặc biệt nam nữ không được ở lộn xộn, không được ở cùng một phòng với nữ chúng, đây là điều không thể được. Còn về tỳ-kheo-ni thì phải giữ giới không một mình, không được ở một mình, đi một mình, vào thôn xóm một mình, qua sông một mình, phải giữ giới không một mình. Họ phải tìm một người bạn, hai vị tỳ-kheo-ni cùng ra ngoài, cùng ở, cùng đi. Sa-di-ni, thức-xoa-ma-na, dù họ chưa thọ giới cụ túc, song cũng phải học theo giới của tỳ-kheo-ni, cũng phải giữ giới không một mình, nếu không cũng sẽ phạm giới.
Ở đây nói “ngồi nhiều nằm ít”, khi chúng ta ở nhà người thế tục, nhà người thế tục thì phải ngồi nhiều nằm ít, ít ngủ, đừng ngủ gà ngủ gật, như thế sẽ mất đi chánh niệm. Bạn có thể ngồi nhiều, ví dụ bạn ở cùng người tại gia, nếu hết cách chỉ đành ở cùng phòng, đừng ở quá ba đêm thì còn được, sẽ không phạm giới. Song bạn ngồi nhiều, đối phương nhìn thấy cũng sẽ sanh khởi tâm tín ngưỡng cung kính, đây là bảo vệ pháp môn. Ở đây đặc biệt nhắc nhở phải nhất tâm niệm Phật, chuyên tâm nhất ý, thu nhiếp sáu căn, tịnh niệm nối tiếp, niệm danh hiệu Phật. Tất nhiên đừng niệm Phật hiệu quá lớn tiếng, làm ồn người khác nghỉ ngơi, bản thân tốt nhất dùng kim cang trì hoặc niệm thầm, tránh xa vọng tưởng tạp niệm.
“Xong việc liền về”, công việc làm xong rồi, bạn trở về nhà thế tục hoặc đến nhà người thế tục làm việc, thăm người thân v.v., làm việc xong rồi thì phải nhanh chóng trở về. “Không được lưu luyến”, bịn rịn không muốn rời, không chịu về chùa, cảm thấy ở bên ngoài rất thoải mái, rất tự tại, lại không cần lên thời khóa sáng tối, hàng ngày lại không bị các thầy giám sát để ý. Thậm chí ăn cơm có thể tương đối tùy ý, cũng không cần xướng cúng, thế nào cũng được, điều này phiền phức rồi, chẳng khác nào lại trở về thế tục. Trong tâm phải trăn trở việc trở về đạo tràng, phải nhanh chóng tu hành, dẫu sao ở bên ngoài cũng không tinh tấn bằng ở trong đạo tràng, ra ngoài dễ bị giải đãi phóng dật, sẽ bị thoái chuyển.
Đặc biệt giống như chúng ta hiện nay trong thời gian an cư kiết hạ, thật sự có việc phải ra ngoài, theo luật nói thì phải tác pháp bảy ngày, thọ pháp xin phép ra ngoài, nhất định trong vòng 7 ngày phải quay về. Hơn nữa bạn cùng một người đồng pháp khác, sa-di đối với sa-di, đương nhiên cũng có thể đối trước tỳ-kheo, tỳ-kheo thì đối trước tỳ-kheo. Sau khi thọ pháp 7 ngày ra ngoài, nếu duyên sự của bạn làm đã hoàn thành, xong việc thì về liền, dù chưa đủ 7 ngày cũng phải về, không được nói dẫu sao tôi thọ pháp 7 ngày, tôi vẫn chưa hết 7 ngày, nên ở bên ngoài chơi một chút, vậy là phá hoại việc kết hạ rồi. Phá kết hạ, nếu bạn lại tiếp nhận lợi dưỡng của tăng an cư, thì đó chính là phạm giới trộm, bạn không được tiếp nhận, cho nên “không được lưu luyến”.
Những điều này là nói rõ oai nghi ở phương diện “đến nhà người”, giảng đến đây là viên mãn rồi. Cảm ơn mọi người!

